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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;
Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 59/TTr-STP ngày 07 tháng 10 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính Phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Vương Bình Thạnh


 
QUY ĐỊNH
VỀ CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định nguyên tắc, phạm vi, nhiệm vụ, nội dung thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện); UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã); tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang.
Điều 3. Nguyên tắc theo dõi tình hình thi hành pháp luật
1. Thường xuyên, liên tục, toàn diện và kịp thời;
2. Kết hợp việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở UBND các cấp với việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
3. Gắn việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật với việc kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp trong tỉnh.
Chương II
PHẠM VI, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
Điều 4. Phạm vi theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Phạm vi theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh bao gồm các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh:
1. Nội vụ;
2. Tư pháp;
3. Kế hoạch và Đầu tư;
4. Tài chính;
5. Công thương;
6. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
7. Giao thông vận tải;
8. Xây dựng;
9. Tài nguyên và Môi trường;
10. Thông tin và Truyền thông;
11. Lao động - Thương binh và Xã hội;
12. Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
13. Khoa học và Công nghệ;
14. Giáo dục và Đào tạo;
15. Y tế;
16. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật liên quan giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Điều 5. Sở Tư pháp
1. Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên các lĩnh vực được quy định tại Điều 4 Quy định này; giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp ở địa phương;
2. Trình UBND tỉnh ban hành quyết định, chỉ thị thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; chương trình, kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh dài hạn, ngắn hạn, hằng năm.
3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện trong tổ chức triển khai, thực hiện chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh;
4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan, tham mưu, giúp UBND tỉnh trong việc tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá và xử lý các thông tin về tình hình thi hành pháp luật do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cung cấp.
Điều 6. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
1. Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước được UBND tỉnh phân công;
2. Trình UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch theo quy định thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh dài hạn, ngắn hạn, hằng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước được UBND tỉnh phân công;
3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện để thực hiện chương trình, kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước được UBND tỉnh phân công và các lĩnh vực liên quan.
Điều 7. UBND cấp huyện
1. UBND cấp huyện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý ở địa phương;
2. Ban hành văn bản quy định cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc pham vi quản lý ở địa phương;
3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong lĩnh vực liên quan khi triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình ở địa phương; phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chương trình, kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được quy định tai Điều 4 Quy định này và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp ở địa phương.
Điều 8. UBND cấp xã
1. Tổ chức triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp xã;
2. Phối hợp, hỗ trợ, cung cấp thông tin trong phạm vi trách nhiệm quản lý của UBND cấp xã cho đoàn công tác của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện đến khảo sát, thu thập thông tin thực hiện chương trình, kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của UBND cấp trên, của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
Chương III
NỘI DUNG, CƠ CHẾ THỰC HIỆN THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Điều 9. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Điều 10. Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật
Báo cáo định kỳ hằng năm
a) UBND cấp huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi địa phương, trong lĩnh vực được phân công phụ trách gửi Sở Tư pháp trước ngày 01 tháng 10;
b) Sở Tư pháp tham mưu, giúp UBND tỉnh xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi địa phương gửi Bộ Tư pháp trước ngày 31 tháng 10;
c) Báo cáo định kỳ hằng năm của UBND cấp huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xây dựng trên cơ sở thực hiện các nội dung quy định tại Điều 5, 6, 7, 8, 9 và theo mẫu Báo cáo ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Báo cáo chuyên đề, đột xuất
Khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Sở Tư pháp chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng báo cáo về tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề hoặc báo cáo đột xuất theo quy định tại Điều 21, 22 Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11. Kinh phí đảm bảo cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
1. Sở Tài chính tham mưu, giúp UBND tỉnh trong việc lập dự toán, phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
2. UBND cấp huyện, UBND cấp xã lập dự toán, đảm bảo kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình ở địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Điều 12. Tổ chức thực hiện
Sở Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh Quy định này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo giải quyết./.
